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I Phần công việc đã thực hiện 3.141.016.000         

1
Lập nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo

nghiên cứu khả thi
44.199.000

2
Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo

sát, lập dự án
17.282.000

3 Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi 2.217.352.000

4 Giám sát khảo sát bước lập dự án 58.144.000

5 Thẩm tra dự án 158.795.000

6 Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 550.049.000

7
Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn lập

báo cáo đánh giá tác động môi trường
4.795.000

8 Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 56.000.000

9 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư 32.400.000

10
Lệ phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

gói thầu khảo sát, lập dự án
2.000.000

II Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 8.147.495.000         

1
Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật -

dự toán rà phá bom mìn, vật nổ
16.169.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 15 ngày

2
Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom

mìn, vật nổ
37.447.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 90 ngày

3 Gói thầu số 03: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ 544.439.000 Chỉ định thầu
Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ
Quý I-II/2023 Trọn gói 90 ngày

4
Gói thầu số 04: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát,

thiết kế BVTC-DT
58.053.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 15 ngày

5
Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói

thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
32.472.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 55 ngày

6
Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng phục

vụ lập thiết kế BVTC-DT
92.184.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 60 ngày

NSTW

NSTW

Phụ lục: 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du

( Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNN- TCTS ngày            /3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: Đồng



TT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn

Hình thức

 lựa chọn nhà 

thầu

Phương 

Thức lựa chọn 

nhà thầu

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu

Loại hợp 

đồng

Thời gian

 thực hiện hợp 

đồng

7 Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT 430.523.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 45 ngày

8 Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị 100.000.000 Chỉ định thầu - Quý I-II/2023 Trọn gói 30 ngày

9
Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự

toán công trình
6.836.208.000

Đấu thầu rộng 

rãi trong nước 

qua mạng

Một giai đoạn, 

hai túi hồ sơ
Quý I-II/2023 Trọn gói 120 ngày

Tổng cộng 11.288.511.000 Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm mười một nghìn đồng chẵn./.
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